
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0    

3 0 0    

3 0 0   

17 1 20 0000 UBT(P) 25cm

17 2 30 1001 NXTC 14tuần

17 3 48 2012 UXTC 16 tuần

17 4 44 2002 UXTC 18 tuần

18 5 44 2002 UXTC 6 tháng

18 6 34 2002 NXTC 8cm/VMC

18 7 27 0010 UBT 13cm

19 8 53 1021 UXTC 14 tuần

19 9 48 3003 UXTC 16 tuần

19 10 34 1001 NXTC 16 tuần

11 49 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 7025 SSD độ III

17 2 58 3013 U hạ vị 25cm

17 3 48 ĐT UXTC 14 tuần

17 4 41 2002 NXTC 12tuần

18 5 50 2002 UXTC 16 tuần

18 6 43 3023 UXTC 16 tuần/VMC 

18 7 44 1021 NXTC 12tuần

19 8 51 6006 UXTC 14 tuần

19 9 41 2002 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

YÊN + HƢƠNG.PNT + DŨNG.SB   

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TÔ NGỌC.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TÔ NGỌC.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + LÊ LINH.SB + DIỆP.SB(S)

BS SẢN A + NGUYỄN HIỀN.SB + ĐẠO.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + NGÔ PHỤNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + NGÔ PHỤNG.SB

YÊN + HƢƠNG.PNT + DŨNG.SB  

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + SỸ.SB + TÚ UYÊN.SB (S)

BS SẢN A + BÙI LINH.SB + TÀI.SB(C)

VIỆT THANH+ PHƢƠNG.PNT+ KHANH.CKIPNT

VIỆT THANH+ PHƢƠNG.PNT+ KHANH.CKIPNT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + ÁI HÒA.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + ÁI HÒA.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 09/03/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

ĐINH THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ CÚC

PHAN THỊ THÚY

PHẠM THỊ NGA

LƢƠNG THỊ HIỀN

NGÔ THỊ NGỌC MỸ

HÀ HẠNH NGUYÊN

VÕ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TỐT

PHẠM THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ CÚC

LÊ THỊ TƢƠI

NGÔ THỊ NHƢ TRANG

CAO THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ BƢỚM

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ BẢO TRÂM

TRƢƠNG THỊ BÍCH LIỄU

PHẠM THỊ DÂN

928

962

984

29 B

931

929

957

954

1060

SHC

778

900

899

835

1025

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9825

840

669

450

PM

Ngày: 03/03/2014 

Ngày: 04/03/2014 

905

753



19 10 38 2012 NXTC 12tuần

3 0 0      

3 0 0      

17 1 77 3003 UBT (T) 10 cm/VMC gãy xƣơng đùi

17 2 48 2002 UXTC 18 tuần

17 3 42 ĐT NXTC 14tuần

18 4 70 8008 UBT (T) 4 cm

18 5 50 4024 UBT  13cm

18 6 34 1001 UXTC 14 tuần /B20

19 7 53 3013 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

19 8 45 2002 UXTC 14tuần+ UBT 2bên 7cm/VMC 2 lần

19 9 43 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 62 0000 UBT(P) 18cm

17 2 28 1001 UBT  8cm/VMC UBT

17 3 44 0000 NXTC 14 tuần

18 4 47 3013 UXTC 18 tuần/VMC RT, Thiếu máu

18 5 41 2021 NXTC 18tuần

18 6 39 1011 NXTC 14tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 39 2042 TD UBT 15cm

17 2 44 0000 NXTC 16tuần + VS 1

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHONG.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHONG.SB

THU HÀ 2 + HÀO.SB + THAO.SB(S)

THU HÀ 2 + TRẦN HIỀN.SB + GIANG.SB(C)

N.P.MAI + NGỌC TRANG + TRÍ 1

NGỌC TRANG + TRÍ 1 + MINH.SB

BS SẢN A + KIM.SB + TẤN ÂN.SB (S)

BS SẢN A + HẰNG.SB + THỦIH.SB (C)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHONG.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TÔ NGỌC.SB

BS SẢN A + KHÁNH HÒA.SB + THƢƠNG.SB(S)   

BS SẢN A + NGỌC THANH.SB + BÌNH.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

Bóc NX, KTSD

Ngày 3 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT, cắt PP có u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS ổ bụng, cắt TC + 2 PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt TC + 2 PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ ÚT

TRÀ THỊ PHƢỢNG

PHẠM THỊ NGÁT

ĐOÀN THỊ HỒNG NGHĨA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ HƢƠNG

VĂN MỸ CHÂU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ DUYÊN

HUỲNH THỊ TRUNG TRINH

HUỲNH THỊ CỦA

TRẦN THỊ LỆ THỦY

HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

TRƢƠNG MỸ LỆ

TRẦN THỊ THÚY HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ THẢO

LÊ KIM THẶNG

1130

1125

649

680

28 B

490

1085

30 B

1045

1099

996

562

1008

498

563

1119

460

960

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/03/2014 

Ngày: 06/03/2014 

Ngày: 07/03/2014 


